
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 
10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN 
TOÁN TỈNH BẮC GIANG 2023-2024 

 
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 
 
Câu 1. C 
Mô phỏng bài toán bằng hình vẽ như sau 

 
Với 𝐴𝐵 = 3,6	𝑚; 	𝐵𝐶 = 1,6𝑚	; 	∠𝐴𝐶𝐷 = 90! 
Theo định lý Pythagore : 𝐴𝐶 = √𝐴𝐵" + 𝐵𝐶" = 23,6" + 1,6" ≈ 3,9	𝑚 
Ta có :  

tan 𝐶𝐴𝐵 =
𝐶𝐵
𝐴𝐵 =

1,6
3,6 → ∠𝐶𝐴𝐵 = 23!57′ 

Cho nên : 

𝐷𝐴 =
𝐴𝐶

cos𝐷𝐴𝐶 =
3,9

cos 	(90 − 23!57#) ≈ 9,6026 ≈ 10𝑚 

 
Câu 2. D 
Theo định lý Vieete : 𝑥$ + 𝑥" = −3 
 
Câu 3. C 
Hàm số nghịch biến khi 2023 −𝑚 < 0 ⇔ 𝑚 > 2023 
 
Câu 4. A 
Gọi 𝑥 là số tiền điện cho mỗi KW điện ở mức 1 là nhà Việt phải trả, ta có phương trình  

((100𝑥 + 50(𝑥 + 200) + 50(𝑥 + 200 + 200)
+ (205 − 201 + 1)(𝑥 + 200 + 200 + 100)) × 1,1 = 464200 

⇔ 𝑥 = 1900 đồng 
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Câu 5. C 
Hệ vô nghiệm khi  

3
1 =

𝑘
2 =

6
2 = 3 → 𝑘 = 6 

 
Câu 6. D 
Bấm máy tính ta được kết quả 2.8284 xấp xỉ 2√2 
 
Câu 7. D 
Bấm máy ta tìm được hai nghiệm là (𝑥%, 𝑦%) = (1,−2). Do đó 2𝑥% + 𝑦% = 0 
 
Câu 8. A 
Căn thức có nghĩa khi 𝑥 + 2 ≥ 0 ⇔ 𝑥 ≥ −2 
 
Câu 9. B 

𝐴𝐶 = 𝐵𝐴. tan 60! = 3√3 
 
Câu 10. A 

√𝑥 = 3 ⇔ 𝑥 = 9 
 
Câu 11. D 
Ta có : 𝑀𝐴.𝑀𝐵 = 𝑀𝑂" − 𝑅" = 5" − 3" = 16 
 
Câu 12. A 

√25𝑥 − 100 = 225(𝑥 − 4) = 5√𝑥 − 4 
 
Câu 13. C 
Thử đáp án ta thấy 2.3 − 4 = 2 nên phương trình có một nghiệm là (3,4) 
 
Câu 14. D 
Hàm số 𝑦 = 𝑎𝑥" với 𝑎 < 0 là một parabol đi qua gốc tọa độ và lồi lên phía trên. Cho 
nên hàm số sẽ đồng biến khi 𝑥 < 0 và nghịch biến khi 𝑥 > 0 
 
Câu 15. B 
Ta có : −1 = 2.2 + 𝑚 ⇔ 𝑚 = −5 
 
Câu 16. B 

𝐻𝐵 =
𝐴𝐵
2 =

16
2 = 8 

𝑂𝐻 = 2𝑂𝐵" − 𝐻𝐵" = 210" − 8" = 6 
 
Câu 17. B 

𝐵𝐶 = 224" + 18" = 30 
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Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông có tâm là trung điểm cạnh huyền và bán 
kính bằng nửa cạnh huyền, nên bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là 15 cm. 

Chu vi đường tròn là 2.15𝜋 = 30𝜋 
 
Câu 18. B 
Hàm số 𝑦 = 𝑥 + 1 là hàm bậc nhất có hệ số 𝑎 > 0 nên đồng biến trên ℝ 
 
Câu 19. C 

𝐵𝐶 = 212" + 16" = 20 
𝐵𝐶. 𝐴𝐻 = 𝐴𝐵. 𝐴𝐶 → 20. 𝐴𝐻 = 12.16 → 𝐴𝐻 = 9,6 

 
Câu 20. A 
Phương trình hoành độ giao điểm 4𝑥 + 1 = 𝑥" có hai nghiệm là 𝑥 = 2 + √5 và 𝑥 = 2 −
√5 nên đồ thị hai hàm số có 2 điểm chung. 
 
PHẦN II. TỰ LUẬN 
Bài 1. 
a) Ta có : 

T3𝑥 − 2𝑦 = 9
𝑥 − 3𝑦 = 10 

⇔ T3(10 + 3𝑦) − 2𝑦 = 9
𝑥 = 10 + 3𝑦  

⇔ T3(10 + 3𝑦) − 2𝑦 = 9
𝑥 = 10 + 3𝑦  

⇔ T 7𝑦 = −21
𝑥 = 10 + 3𝑦 

⇔ U𝑦 = −3
𝑥 = 1  

Vậy hệ phương trình có nghiệm (𝑥, 𝑦) = (1,−3) 
 
b)  

𝑄 = W
1

√𝑥 − 1
+

1
𝑥 − √𝑥

X : W
1

√𝑥 + 1
−

2
1 − 𝑥X	, 𝑥 > 0, 𝑥 ≠ 1 

=
√𝑥 + 1
𝑥 − √𝑥

:
1 − √𝑥 − 2
1 − 𝑥  

=
√𝑥 + 1
𝑥 − √𝑥

.
1 − 𝑥

−(√𝑥 + 1)
 

=
𝑥 − 1
𝑥 − √𝑥

 

=
[√𝑥 − 1\[√𝑥 + 1\

√𝑥[√𝑥 − 1\
 

=
√𝑥 + 1
√𝑥
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c) Đường thẳng 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 song song với đường thẳng 𝑦 = 𝑥 + 2023 khi và chỉ khi 𝑎 = 1 
Đường thẳng 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 đi qua điểm 𝑀 = (2,1) khi : 

2. 𝑎 + 𝑏 = 1 
⇔ 2.1 + 𝑏 = 1 ⇔ 𝑏 = −1 

 
Câu 2. 
a) Khi 𝑚 = 2 phương trình trở thành 

𝑥" − 2(2 + 1)𝑥 + 4.2 = 0 
⇔ 𝑥" − 6𝑥 + 8 = 0 
⇔ (𝑥 − 4)(𝑥 − 2) = 0 

⇔ 𝑥 = 4, 𝑥 = 2 
Vậy khi 𝑚 = 2 phương trình có hai nghiệm 𝑥 = 4, 𝑥 = 2 
 
b) Phương trình có hai nghiệm phân biệt 𝑥$, 𝑥" khi  

Δ# = (𝑚 + 1)" − 4𝑚 = (𝑚 − 1)" > 0 ⇔ 𝑚 ≠ 1 
 
Khi đó, theo định lý Viette, ta có : 

𝑥$ + 𝑥" = 2(𝑚 + 1) và 𝑥$. 𝑥" = 4𝑚 
 
Ta có : 

|𝑥$| − |𝑥"| = −4 
⇒ 𝑥$" + 𝑥"" − 2|𝑥$𝑥"| = 16 

⇔ (𝑥$ + 𝑥")" − 2𝑥$𝑥" − 2|𝑥$𝑥"| = 16 
⇔ 4(𝑚 + 1)" − 8𝑚 − 8|𝑚| = 16 
⇔ (𝑚 + 1)" − 2𝑚 − 2|𝑚| = 4 

 
Xét 𝑚 ≥ 0, phương trình trên trở thành  

(𝑚 + 1)" − 2𝑚 − 2𝑚 = 4 
⇔𝑚 = −1	(𝑙𝑜ạ𝑖); 𝑥 = 3	(𝑛ℎậ𝑛) 

 
Xét 𝑚 < 0, phương trình trên trở thành  

(𝑚 + 1)" − 2𝑚 + 2𝑚 = 4 
⇔𝑚 = −3(𝑛ℎậ𝑛); 𝑥 = 1(𝑙𝑜ạ𝑖) 

Thử lại, ta thấy 𝑚 = 3,𝑚 = −3 thỏa 
 
Vậy 𝑚 = 3 và 𝑚 = −3 là giá trị cần tìm. 
 
Câu 3.  

Gọi 𝑥	(𝑥 ∈ ℕ, 𝑥 ≥ 4) là số người ban đầu tham gia trồng cây. 
Ban đầu ban tổ chức dự kiến trồng 80 cây xanh nên mỗi người phải trồng  

80
𝑥  

cây. 
 Tuy nhiên, sau đó có 4 người không tham gia được nên số người còn lại là 𝑥 − 4 
 Vì mỗi người phải trồng thêm 1 cây cho đủ số lượng dự kiến nên ta có phương 
trình 
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W
80
𝑥 + 1X . (𝑥 − 4) = 80 

⇔ 𝑥 = 20 
 Vậy ban đầu có 20 người tham gia trồng cây. 
 
Câu 4. 
 

 
 
a) Xét tứ giác 𝐵𝐸𝐻𝐷 có : ∠𝐵𝐸𝐻 + ∠𝐵𝐷𝐻 = 90! + 90! = 180! 
Nên tứ giác 𝐵𝐸𝐻𝐷 nội tiếp. 
 
b) Xét hai tam giác 𝐶𝑁𝐸 và tam giác 𝐶𝐸𝐼 có : 
+ góc 𝐸𝐶𝐼 chung 
+ góc ∠𝑁𝐸𝐶 = ∠𝐹𝐸𝐶 = ∠𝐹𝐵𝐶 (tứ giác 𝐵𝐸𝐹𝐶 nội tiếp) = ∠𝐷𝐸𝐻 = ∠𝐷𝐸𝐶 = ∠𝐷𝐴𝐶 =
∠𝐾𝐴𝐶 = ∠𝐾𝐼𝐶 = ∠𝐸𝐼𝐶 
 
Cho nên hai tam giác 𝐶𝑁𝐸 và tam giác 𝐶𝐸𝐼 đồng dạng. Suy ra : 

𝐶𝑁
𝐶𝐸 =

𝐶𝐸
𝐶𝐼 ⇔ 𝐶𝐸" = 𝐶𝐼. 𝐶𝑁 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stamp



 

 
c) 
Ta sẽ chứng minh 𝑁 là trung điểm EF 
Thật vậy, vẽ 𝑁𝑇 vuông góc với 𝐴𝐶. Ta có : 𝐶𝐸" = 𝐶𝑇. 𝐶𝐴 
mà 𝐶𝐸" = 𝐶𝑁. 𝐶𝐼, cho nên : 𝐶𝑇. 𝐶𝐴 = 𝐶𝑁. 𝐶𝐼 
Do đó tứ giác 𝐴𝐼𝑁𝑇 nội tiếp 
Suy ra : ∠𝐴𝐼𝑁 = ∠𝑁𝑇𝐹 
Mặc khác ∠𝐴𝐼𝑁 = ∠𝐴𝐼𝐶 = ∠𝐴𝐵𝐶 = ∠𝐴𝐹𝐸 = ∠𝑇𝐹𝐸 
Suy ra : 𝑁𝑇 = 𝑁𝐹 
Mà tam giác 𝑇𝐸𝐹 vuông tại 𝑇, nên 𝑇𝑁 phải là đường trung tuyến ⇒ 𝑁 là trung điểm 
EF. 
 
 
Ta có hai tam giác 𝐵𝐸𝐶 và tam giác 𝐵𝐹𝐶 vuông tại 𝐸 và 𝐹 có 𝐸𝑀, 𝐹𝑀 là đường trung 
tuyến nên : 𝑀𝐸 = 𝑀𝐹 = $

"
𝐵𝐶 → 𝑀 thuộc đường trung trực EF 

 
Ta lại có hai tam giác 𝐴𝐸𝐻 và tam giác AF𝐻 vuông tại 𝐸 và 𝐹 có 𝐸𝑃 và 𝐹𝑃 là đường 
trung tuyến nên : 𝐸𝑃 = 𝐹𝑃 = $

"
𝐴𝐻 → 𝑃 thuộc đường trung trực EF 

 
Từ đó, suy ra : 𝑃,𝑁,𝑀 thẳng hàng. 
 
 
Câu 5. 
Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta có : 
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𝐴" = [1. √3𝑎 + 𝑏𝑐 + 1. √3𝑏 + 𝑎𝑐 + 1. √3𝑐 + 𝑎𝑏\
"

≤ (1" + 1" + 1")(3𝑎 + 𝑏𝑐 + 3𝑏 + 𝑎𝑐 + 3𝑐 + 𝑎𝑏) 
⇔ 𝐴" ≤ 3. (3(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) + 𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎) = 3(3.3 + 𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎) 

 
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, ta lại có : 

𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎 ≤
1
2
(𝑎" + 𝑏") +

1
2
(𝑏" + 𝑐") +

1
2 (𝑐

" + 𝑎") 
⇔ 3(𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎) ≤ 𝑎" + 𝑏" + 𝑐" + 2𝑎𝑏 + 2𝑏𝑐 + 2𝑐𝑎 

⇔ 3(𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎) ≤ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)" 

⇔ 𝑎𝑏 + 𝑐𝑎 + 𝑐𝑎 ≤
1
3
(𝑎 + 𝑏 + 𝑐)" =

1
3 . 9 = 3 

 
Từ đó, suy ra :  

𝐴" ≤ 3(3.3 + 3) = 36 ⇔ 𝐴 ≤ 6 
 
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 1 
 
Vậy giá trị lớn nhất của 𝐴 là 6. 
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